
BÀI HỌC 

Những cà vạt này bao nhiêu tiền? 

How much are these neckties? 

Những cuốn sách này giá bao nhiêu? 

How much are these books? 

Thỏi son này giá bao nhiêu? 

How much is this lipstick? 

Những quả táo này giá bao nhiêu? 

How much are these apples? 

Cục xà phòng này giá bao nhiêu? 

How much is this soap? 

Khăn choàng này giá bao nhiêu? 

How much is this scarf? 

Một cái giá 2$ hoặc nếu mua ba thì tính 5$ 

They’re $2 each, or $5 for three 



Mỗi quả giá 3$ hoặc nếu mua bốn quả thì 
giá là 10$ 

They’re $3 each, or $10 for four 

Giá mỗi cái bánh là 1,5$ hoặc mua một tá 
là 15$ 

It’s 1,5 a cake or 15$ for a dozen 

Cái đó giá 10$ hoặc mua hai cái thì giá 
18,5$. 

It’s $10 or $18,5 for two 

Bạn muốn mua mấy cái? 

How many do you want? 

Cho tôi 6 cái 

Give me six 

Bạn muốn mua mấy cái? 

How many dou you want? 



Cho tôi 100 cái 

Give me a hundred 

Ông muốn mua mấy cái? 

How many do you want? 

Cho tôi một tá 

Give me a dozen 

Ông muốn mua mấy đôi? 

How many do you want? 

Cho tôi 5 đôi 

Give me five pairs 

Bạn muốn mua mấy bộ ấm chén? 

How many do you want? 

Cho tôi 2 bộ 

Give me two sets 

Tổng cộng là 10$ 



That comes to 10$ 

Tổng cộng là 50$ 

That comes to 50$ 

Tổng cộng là 20$ 

The total comes to 20$ 

Tổng cộng là 15$ 

The total comes to 15$ 

 

 
 


